
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 6, ngõ 8, Tổ 19, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

08/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ LẠNH CÔNG NGHIỆP 
VIỆT NAM

0108088176

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/ phi kim loại, 
nguyên liệu để tái sinh.

4669

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : bán buôn sắt, thép, kim loại màu 

4662

4. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất mây, tre đan, tăm tròn, tăm hương

1629

6. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
 Bán buôn các sản phẩm mây tre đan, tăm tre, tăm hương.

4649

8. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH 
VỤ LẠNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM IMPORT EXPORT AND 
INDUSTRIAL REFRIGERATION SERVICE LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974.157.186
Email: Industrial.air.conditioner@gma

il.com

Fax:
Website:
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9. Sửa chữa thiết bị điện 3314

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

12. Sản xuất pin và ắc quy 2720

13. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

14. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc; - 
Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; 
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như :Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; 
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự; 
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; 
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải... 
- Sản xuất đinh hoặc ghim; 
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như : Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo;

2599

16. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

17. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới 

4610

19. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

20. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị điện hỗn hợp khác không phải là 
máy phát, mô tơ hay máy truyền tải điện năng, pin, ắc quy, dây 
dẫn, thiết bị có dây dẫn, thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện gia 
dụng

2790

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;

7490

22. Giáo dục mầm non 8510
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23. Bán buôn thực phẩm 4632

24. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Sản xuất đồng hồ 2652

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện). Bán buôn các loại máy móc, thiết bị điện lạnh, phụ 
tùng cho thiết bị điện lạnh

4659(Chính)

28. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

29. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

30. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
 - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (theo Điều 
28, Luật Thương Mại 2005);

8299

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

34. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất dây và cáp sợi tách biệt từ sắt, đồng, nhôm

2732

37. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

38. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

39. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

40. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;

8559

41. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

42. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

43. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

44. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710
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1.800.000.000 VNĐ

45. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su,...

4663

46. Giáo dục nghề nghiệp 8532

47. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

48. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

49. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

50. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh. Bán lẻ tăm tre, tăm hương.

4773

51. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

52. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết:
- Sửa chữa lưới đánh bắt cá, bao gồm cả phục hồi; 
- Sửa chữa dây, đòn bẩy, buồm, mái che; 
- Sửa chữa các túi để đựng phân bón và hoá chất; 
- Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hoá, các 
thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự; 
- Sửa chữa máy bắn bóng và máy chơi game dùng tiền xu 
khác, thiết bị chơi bowling và các vật dụng tương tự; 
- Dịch vụ phục vụ đàn organ và nhạc cụ tương tự. 

3319

53. Giáo dục tiểu học 8520

54. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

55. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

56. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: lắp đăt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí

4322

57. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
ANH

Thôn Phú Lương 
Thượng, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

90.000.000 5,000 017102946

2 TRẦN THỊ 
XUÂN

Thôn Cầu Bầu, Xã 
Quảng Phú Cầu, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

990.000.000 55,000 111746821

3 LÊ VĂN 
TUẤN

Thôn Phú Lương 
Thượng, Xã Quảng 
Phú Cầu, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

720.000.000 40,000 001088019734

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001088019734
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Lương Thượng, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện 
Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phú Lương Thượng, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hoà, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN TUẤN Nam

12/04/1988 Kinh Việt Nam

01/11/2017 Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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